
 

 

 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  

Các Hội thẩm nhân dân:                    

                

 

- Thư ký phiên toà: Bà Dương Kim Yến, là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Thanh Sang - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 87/2023/TLST-HS ngày 28 tháng 

11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 71/2023/QĐXXST-HS ngày 

04 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo: 

Cao Hoàng L (tên gọi khác là L Điên), sinh ngày 26/3/2002 tại Cà Mau; nơi cư 

trú: Khóm 1, thị trấn C, huyện C, tỉnh Cà Mau; chỗ ở khác: Khóm 7, phường 8, thành 

phố C, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Cao Hoàng U và bà 

Trần Thị Mỹ Ph; chưa có vợ con; tiền án: Có 01 tiền án (Tại Bản án hình sự sơ thẩm 

số 01/2022/HS-ST ngày 05/01/2022, bị Tòa án nhân dân huyện Cái Nước xử phạt 

01 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, chấp hành xong hình phạt ngày 27/7/2022, 

chưa nộp án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm); tiền sự: Có 02 tiền sự 

(1. Tại Quyết định số 94/QĐ-XPHC ngày 21/11/2022, bị Trưởng Công an thị trấn 

Cái Nước, huyện Cái Nước xử phạt 400.000 đồng về hành vi gây mất trật tự công 

cộng, đã nộp phạt cùng ngày; 2. Tại Quyết định số 292/QĐ-XPHC ngày 22/12/2022, 

bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước xử phạt 1.500.000 đồng, về hành vi 

sử dụng rượu, bia gây mất trật tự công cộng, chưa nộp phạt); nhân thân: Ngày 

09/3/2023 bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ (mã 

tấu). Đến ngày 17/3/2023 bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau ra Quyết 

định số 917/QĐ-XPHC xử phạt 15 triệu đồng (chưa nộp phạt); bị tạm giữ từ ngày 

16/3/2023; bị tạm giam từ ngày 25/3/2023 đến nay. Bị cáo có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Trần Đức Tiến của Văn phòng Luật sư 

Trần Đức Tiến thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau. Luật sư có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

 

Bản án số: 72/2023/HS-ST 

Ngày: 29-12-2023 

 

                                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Ông Nguyễn Trọng Quế 

Ông Triệu Quang Lợi 

Ông Trần Minh Hoàng 
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Vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 16/3/2023, Ðội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma 

túy Công an thành phố Cà Mau kết hợp với Công an phường 8, thành phố Cà Mau 

bắt quả tang Cao Hoàng L tàng trữ trái phép chất ma túy phía sau cH bông và phía 

dưới bồn nước tại khu nhà trọ Ng thuộc khóm 7, phường 8, thành phố C, tỉnh Cà 

Mau. Tang vật thu giữ gồm: 

+ 01 cái bọc nilon màu đen bên trong có 06 bọc nilon màu trắng đều có chứa 

tinh thể màu trắng nghi là ma túy. 

+ 01 bọc nilon màu trắng bên trong có 41 viên nén màu vàng nghi là ma túy. 

+ 01 bọc nilon màu trắng bện trong có chứa nhiều bọc nilon chưa qua sử dụng 

hình mặt cười và 01 cây cân tiểu ly.  

* Kết luận giám định số 119/KL-KTHS ngày 22/02/2023 kết luận về đối tượng 

giám định: 

+ Tinh thể màu trắng bên trong 06 (sáu) bọc nilon màu trắng, được niêm phong 

kín trong phong bì hình chữ nhật ký hiệu M.21/2023 gửi giám định là ma túy, có 

tổng khối lượng 54,4243 gam, loại Ketamine. 

(Ketamin là chất ma túy nằm trong danh mục III, STT 40, Nghị định 

57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ). 

+ 41 (bốn mươi mốt) viên nén màu vàng bên trong bọc nilon màu trắng, được 

niêm phong kín trong phong bì hình chữ nhật ký hiệu M.21/2023 gửi giám định là 

ma túy, có tổng khối lượng 16,5794 gam, loại MDMA. 

(MDMA là chất ma túy nằm trong danh mục IB, STT 11, Nghị định 

57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ). 

* Tại phiếu kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể của L ngày 16/3/2023, 

kết quả cho thấy L dương tính với chất ma túy trong cơ thể. 

Quá trình điều tra, L khai nhận như sau: 

Khoảng 15 ngày trước ngày bị bắt, trong lúc đi chơi L có quen biết với người 

thanh niên tên “C” (Huỳnh Thanh C) và “C” có rủ L nhận ma túy của C về cất giữ, 

khi nào có khách mua ma túy thì C sẽ gọi điện kêu L đi giao, tiền công từ 500.000 

đồng đến 600.000 đồng/02 ngày thì L đồng ý. Từ 15/3/2023 đến ngày 16/3/2023, L 

đi giao ma túy 03 (ba lần) cho Tiêu Thị Đào Gi tại Nhà khách Đ (đường Phạm Ngọc 

Thạch, phường 5, thành phố Cà Mau). Những lần giao ma túy thì C là người chỉ đạo 

kêu L đi giao, bằng hình thức là C điện thoại cho L vào số 0878.183.960, C cho địa 

chỉ và báo số lượng ma túy để L giao cho khách. 

Cụ thể, L giao ma túy 03 lần như sau: 

Trưa ngày 15/3/2023, C gọi điện kêu L qua khu dân cư H (ấp B, xã L, thành 

phố C) gặp Ngô Trung H để lấy ma túy đi giao cho Tiêu Thị Đào Gi đang ở Nhà 

khách Đ và gửi số điện thoại của Gi cho L. L đi xe Grab đến gặp H nhận “một góc 

tư” ma túy Khay và 02 viên ma túy Kẹo. Sau đó, L tiếp tục đi xe Grab qua Nhà khách 

Đ giao cho Gi. 

Khoảng 17 giờ ngày 15/3/2023, khi L đang ở Phòng trọ số 2, nhà trọ Ng thuộc 

khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau thì “C” gọi điện kêu L đi qua Khu dân cư 

Hoàng Tâm gặp H lấy ma túy về cất giữ. Sau đó, L đi xe honda khách đến gặp H, 

nhận 01 bọc nilon bên trong có 01 cây cân tiểu ly, 06 bọc nilon chứa ma túy Khay 

và 01 bọc nilon chứa ma túy Kẹo. L tìm xung quanh và nhặt 01 cái bọc nilon màu 

đen, sau đó bỏ bọc nilon H mới đưa vào bọc nilon màu đen L vừa nhặt được, rồi đi 



3 

 

về phòng trọ. Khi về đến phòng trọ thì L cất giấu bọc nilon màu đen bên trong có 

các bọc nilon chứa ma túy nêu trên. 

Khoảng 15 phút kể từ khi L về đến phòng trọ thì C gọi cho L, kêu L lấy “một 

góc tư” ma túy Khay  và 01 viên ma túy Kẹo đem đến Nhà khách Đ (Phường 5, 

thành phố Cà Mau) giao cho Tiêu Thị Đào Gi.  

Tiếp đó, trong đêm ngày 15/3/2023 rạng sáng ngày 16/3/2023 (không xác định 

được mấy giờ), C gọi cho L kêu L lấy “một góc tư” ma túy Khay và 01 viên ma túy 

Kẹo đem qua giao cho Gi tại Nhà khách Đ. Sau khi giao xong L đi về phòng trọ ngủ 

đến khoảng 11h30 ngày 16/3/2023 thì bị lực lượng Công an kiểm tra bắt quả tang. 

Quá trình điều tra, làm việc với Tiêu Thị Đào Gi khai nhận: Gi có quen biết 

Nguyễn Thùy Tr (bạn gái của C), khi Gi C ma túy sử dụng thì liên hệ với Tr qua 

zalo. Ngày 15/3/2023 và 16/3/2023, Gi cùng với nhóm bạn trong đó có Dương Thanh 

M tổ chức sử dụng ma túy tại Phòng 207 Nhà khách Đ, nên Gi liên hệ cho Nguyễn 

Thùy Tr mua ma túy và Cao Hoàng L là người trực tiếp giao ma túy cho Gi và nhóm 

bạn tại Nhà khách Đ. Khi L đến nơi thì sử dụng thuê bao di động số 0878.182.960 

gọi cho Gi, L đi đến Phòng 207 giao ma túy và M là người trực tiếp nhận ma túy từ 

L trước cửa Phòng 207. Qua nhận dạng thì Tiêu Thị Đào Gi xác định được L là 

người giao ma túy tại Nhà khách Đ vào ngày 15 và 16/3/2023. 

- Tại Cáo trạng số 82/CT-VKS-P1 ngày 27 tháng 11 năm 2023, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Cà Mau đã truy tố L về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm 

h khoản 3 Điều 251 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu: 

+ Về trách nhiệm hình sự: Đề nghị áp dụng điểm h khoản 3 Điều 251; điểm r, 

s khoản 1 Điều 51 và điểm g, h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, tuyên bố bị 

cáo phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, phạt bị cáo từ 15 năm đến 16 năm 

tù. 

+ Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy mẫu vật hoàn lại sau giám định, 01 cân 

tiểu ly, 01 bọc nilon, cây nỏ, ống hút ma túy; Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện 

thoại di động và 600.000 đồng tiền thu lợi bất chính của bị cáo. 

- Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Thống nhất với luận tội của đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau. 

- Lời nói sau cùng của bị cáo: Thừa nhận hành vi phạm tội, xin được giảm nhẹ 

hình phạt. Bị cáo xác định có nhận 600.000 đồng tiền công từ C vào thời điểm trước 

ngày 15/3/2023. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 
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[2] Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận: Lúc 11 giờ 45 phút ngày 16/3/2023, Đội 

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cà Mau kết hợp với Công 

an phường 8, thành phố Cà Mau bắt quả tang Cao Hoàng L tàng trữ trái phép chất 

ma túy. Kết quả giám định xác định khối lượng ma túy L tàng trữ gồm 54,4243 gam 

loại Ketamine và 16,5794 gam loại MDMA. Ngoài ra, từ ngày 15/3/2023 đến ngày 

16/3/2023, L đã 03 lần giao ma túy Khay và ma túy Kẹo cho Tiêu Thị Đào Gi tại 

Nhà khách Đ thuộc phường 5, thành phố Cà Mau. L tàng trữ ma túy nhằm mục đích 

bán cho các đối tượng nghiện để thu lợi bất chính. Với những tình tiết này, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố L về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo 

điểm h khoản 3 Điều 251 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ. 

[3] Hành vi của bị cáo thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, xâm 

phạm chính sách quản lý đặc biệt của Nhà nước đối với các chất ma túy, xâm phạm 

trật tự an toàn xã hội, hủy hoại sức khỏe và sức lao động của con người, là mầm 

mống của nhiều loại tội phạm khác. Bị cáo có nhân thân không tốt do nghiện ma túy, 

có 01 tiền án, 02 tiền sự và 01 lần bị xử phạt vi phạm hành chính. Vì vậy, việc xử lý 

nghiêm khắc đối với bị cáo là C thiết. 

[4] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có cân nhắc đến các tình tiết 

giảm nhẹ và tăng nặng sau đây cho bị cáo:  

[4.1] Về tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Tự thú; Có 

kiến thức pháp luật hạn chế do trình độ học vấn thấp. 

[4.2] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo có 01 tiền án chưa được xóa nay lại phạm 

tội do cố ý nên phải chịu tình tiết tăng nặng tái phạm. Ngoài lần bị bắt quả tang, bị 

cáo có 03 lần đi giao ma túy cho người khác nên còn phải chịu tình tiết tăng nặng 

phạm tội 02 lần trở lên. 

[5] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng 

trách nhiệm hình sự và các đặc điểm nhân thân của bị cáo, xét đề nghị về mức hình 

phạt của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau và ý kiến của Luật sư bào 

chữa cho bị cáo tại phiên tòa, C thiết phải tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã 

hội nhằm cải tạo thành người tốt cũng như phòng ngừa chung.  

[6] Vật chứng trong vụ án được xử lý như sau: 

Vật chứng là vật cấm và vật không có giá trị C tịch thu tiêu hủy gồm: Mẫu vật 

hoàn lại sau giám định, cân tiểu ly, bọc nilon, cây nỏ, ống hút ma túy. 

Vật chứng liên quan đến việc mua bán ma túy có giá trị C tịch thu sung quỹ 

Nhà nước gồm 01 điện thoại di động và 600.000 đồng tiền thu lợi bất chính của bị 

cáo. 

[7] Do bị kết án nên bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  

[8] Đối với Huỳnh Thanh C mà L khai đã cung cấp chất ma túy và chỉ đạo L 

bán ma túy cho người khác. Qua xác minh, tại ấp Tân Hưng, xã Lý Văn L, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau có người tên Huỳnh Thanh C, sinh năm 1993, có đăng ký 

thường trú. Tuy nhiên, người này không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không 

ai biết. Do đó, đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ và có căn cứ xử lý 

sau. 

[9] Đối với Ngô Trung H mà L khai đã giao ma túy cho L theo chỉ đạo của 

Huỳnh Thanh C. Hiện tại, H đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 
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Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” liên quan trong 

vụ án khác. Kết quả điều tra chưa có đủ căn cứ khởi tố đối với H trong vụ án này. 

[10] Đối với Nguyễn Thùy Tr là đối tượng mà Tiêu Thị Đào Gi khai đã liên hệ 

để hỏi mua ma túy. Quá trình điều tra, chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên 

không xử lý trong vụ án này. 

[11] Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Dương Thanh M và 

Tiêu Thị Đào Gi tại Phòng 207, Nhà khách Đ thuộc phường 5, thành phố Cà Mau: 

Ngày 22/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau đã ra Quyết 

định khởi tố vụ án hình sự số 45/QĐ-ĐCSMT và Quyết định khởi tố bị can số 

68/QĐ-ĐCSMT đối với M về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy 

định tại khoản 2 Điều 255 của Bộ luật Hình sự và tạm giam cho đến nay; Ngày 

22/3/2023, Công an phường 9, thành phố Cà Mau ra Quyết định áp dụng biện pháp 

quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý số 10/QĐ-UBND đối với Gi về hành vi 

“Sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm h khoản 3 Điều 251, Điều 47, điểm r, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 106 và 

khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản L và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

1. Tuyên bố bị cáo Cao Hoàng L phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

2. Phạt bị cáo L 17 (mười bảy) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 16 tháng 

3 năm 2023. 

3. Tịch thu tiêu hủy các vật chứng gồm: 01 (một) phong bì hoàn mẫu số 

119/KL-KTHS ngày 21/3/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự-Công an tỉnh Cà Mau 

được niêm phong kín, có chữ ký, chữ viết họ tên Dương Hải Đăng, Trần Quốc 

Trường và hình dấu tròn của Phòng Kỹ thuật hình sự đóng giáp lai niêm phong; 01 

(một) cây cân tiểu ly; 01 (một) bọc nilon màu trắng bên trong có chứa nhiều bọc 

nilon chưa sử dụng, hình mặt cười; 01 (một) cây nỏ bằng thủy tinh; 01 (một) ống hút 

bằng nhựa dùng để hút ma túy. Vật chứng hiện do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà 

Mau quản lý (Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 04 tháng 12 năm 2023). 

 4. Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone, màu 

vàng đồng + 01 sim, đã qua sử dụng và 600.000 (sáu trăm nghìn) đồng tiền thu lợi 

bất chính của bị cáo (bị cáo chưa nộp). Điện thoại hiện do Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Cà Mau quản lý (Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 04 tháng 12 năm 

2023). 

5. Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

6. Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 
Nơi nhận:                         
- VKS nd cấp cao tại TP HCM; 

- VKS nd tỉnh Cà Mau;   
- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Cà Mau; 

- Thi hành án hình sự; 

- Phòng KTNV&THA TAnd tỉnh Cà Mau; 

- Cục THA dân sự tỉnh Cà Mau; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ, án văn, Tòa HS, văn thư. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Quế 
 


